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PHỤ LỤC 1
RÀ SOÁT, ĐĂNG KÝ TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON, PHỔ THÔNG TRỰC THUỘC UBND XÃ

(Kèm theo Kế hoạch số             /KH-UBND ngày     /9/2026 của  Ủy ban nhân dân xã Măng Đen)

T
T

Mã định
danh

điện tử
UBND
cấp xã

Mã định
danh điện
tử đơn vị

Trước khi thực hiện sắp xếp Sau khi thực hiện sắp xếp (Quyết định số 627/QĐ-UBND)

Tên đơn vị trước sắp xếp
Mã
cấp
học

Loại hình
trường

Ngày công
nhận đạt

chuẩn quốc
gia

Mức độ đạt
chuẩn của đơn

vị cũ (Mức
1/Mức 2)

Thời hạn còn
lại của Bằng

chuẩn cũ
(Ngày hết

hạn)

Tình trạng
bảo lưu kết
quả (Theo
Điều 27)

Mã định
danh điện

tử ĐV
(mới)

Tên đơn vị sau sắp
xếp

Mã cấp
học

Quyết định sáp nhập
(Số/Ngày)

Mức độ
đạt chuẩn
được bảo

lưu

Thời hạn
bảo lưu tối

đa (theo quy
định mới)

Năm đăng
ký công

nhận
trường
chuẩn 

I UBND xã Măng Đen

H48.290 H48.290.16
Trường Phổ thông dân tộc
bán trú Tiểu học Măng
Cành

1 Công lập 08/06/2020 Mức 1 08/06/2025 Hết hạn Trường PTDTBT
TH&THCS Măng

Cành
3

Số 1023/QĐ-UBND,
ngày 22 tháng 8 năm

2026
Hết hạn 2029

H48.290 H48.290.15
Trường Phổ thông dân tộc
bán trú  Trung học cơ sở
Măng Cành

2 Công lập 08/01/2026 Mức 1 08/01/2030 Còn hạn

H48.290 H48.290.14 Trường mầm non xã
Măng Cành

0 Công lập 11/03/2026 Mức 2 11/03/2031 Còn hạn

Trường Mầm Non
Măng Đen 0 Số 1020/QĐ-UBND,

ngày 22/08/2026 Mức 1 Còn hạn 2030
H48.290 H48.290.8 Trường mầm non Măng

Đen
0 Công lập 12/02/2026 Mức 2 12/02/2031 còn hạn

H48.290 H48.290.11 Trường mầm non Thị
Trấn Măng Đen

0 Công lập 11/03/2026 Mức 1 11/03/2031 còn hạn

H48.290 H48.290.17 Trường mầm non Đăk
Tăng

0 Công lập 29/03/2024 Mức 1 29/03/2029 còn hạn

H48.290 H48.290.12
TrườngPhổ thông dân tộc
bán trú  Tiểu học Đắk
Long

1 Công lập 08/06/2020 Mức 1 08/06/2025 Hết hạn
Trường PTDTBT
TH&THCS Đăk

Long
3 Số 1022/QĐ-UBND,

ngày 22/08/2026 Mức 1 Hết hạn 2029

H48.290 H48.290.13
Trường Phổ thông dân tộc
bán trú  Trung học cơ sở
Đắk Long

2 Công lập 13/03/2020 Mức 1 13/03/2025 Hết hạn

Trường Tiểu Học Măng
Đen 1 Công lập Trường

TH&THCS Măng
Đen

3 Số 1021/QĐ-UBND,
ngày 22/08/2026 2029

Trường Trung học cơ sở
Măng Đen 2 Công lập

H48.290 H48.290.18
Trường Phổ thông dân tộc
bán trú  Tiểu học và Trung
học cơ sở Đắk Tăng

3 công lập 27/06/2025 Mức 1 27/06/2030 còn hạn
Trường PTDTBT
TH&THCS Đăk

Tăng
3 Số 381/QĐ-UBND,

ngày 19/05/2026 Mức 1 Còn hạn 2030
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PHỤ LỤC 2
LỘ TRÌNH CÁC TRƯỜNG MẦM NON, PHỔ THÔNG ĐĂNG KÝ XÂY DỰNG

TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2026-2030
(Kèm theo Kế hoạch số             /KH-UBND ngày     /9 /2026 của Ủy ban nhân dân xã Măng Đen)

TT Xã Tên trường Năm đạt các tiêu chuẩn Đề nghị công nhận
TC1 TC2 TC3 TC4 TC5 Năm Mức

1 Măng Đen

                    Mầm Non
Trường Mầm Non Măng Đen 2026 2026 2030 2028 2029 2030 1

TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Măng Đen 2026 2026
2029 2027 2028 2029 1

Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và
Trung học cơ sở Đăk Long 2026 2026 2029

2027 2028
2029 1

Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và
Trung học cơ sở Măng Cành 2026 2026 2029

2027 2028
2029 1

Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Đắk Tăng
2026 2026

2030 2027 2028 2030 1
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PHỤ LỤC 3
DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐẦU TƯ CƠ SỞ VẬT CHẤT,  THIẾT BỊ DẠY HỌC CÁC TRƯỜNG TRỰC THUỘC UBND XÃ

(MẦM NON, PHỔ THÔNG) CÔNG NHẬN TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2026-2030
(Kèm theo Kế hoạch số             /KH-UBND ngày     /9/2026 của ủy ban nhân dân xã Măng Đen)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT Xã/Phường
/Đặc khu Tên trường

Xây mới Cải tạo, sửa chữa Bổ sung thiết bị
Tổng

Năm
hoàn
thành

Nguồn
kinh phí

Nội dung Kinh
phí

Nội
dung

Kinh
phí

Nội
dung

Kinh
phí

                    MẦM NON

1 Măng Đen Trường Mầm Non Măng
Đen

 Xây mới phòng học và các hạng
mục phụ trợ, sửa chữa các phòng
học.

12.000 2026-
2030

Địa
phương

                   TH &THCS

1

Măng Đen

Trường Tiểu học và
Trung học cơ sở Măng

Đen

Xây nhà đa năng, Phòng ở, bếp ăn
học sinhbán trú và các hạng mục
phụ trợ

30.000 2026-
2030  TW

2

Trường Phổ thông dân
tộc bán trú Tiểu học và
Trung học cơ sở Đăk

Long

Nâng cấp, sửa chữa công trình
Trường học, lớp học 

16.000 2026-
2030  TW3

Trường Phổ thông dân
tộc bán trú Tiểu học và
Trung học cơ sở Măng

Cành

4

Trường Phổ thông dân
tộc bán trú Tiểu học và
Trung học cơ sở Đắk

Tăng
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